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thứ Hai thứ Ba

der Dienstag

Thứ Ba lúc nào cũng vui.
Dienstag macht immer Spaß.

Lektion 16 · Zeit & Kalender

der Montag

thứ Hai là ngày đầu tuần.
Montag ist der erste Tag.

Lektion 16 · Zeit & Kalender

thứ Tư thứ Năm

der Donnerstag

Anh ấy đến vào thứ Năm.
Er kommt am Donnerstag.

Lektion 16 · Zeit & Kalender

der Mittwoch

Cô ấy về nhà vào thứ Tư.
Sie geht am Mittwoch nach

Hause.

Lektion 16 · Zeit & Kalender

thứ Sáu thứ Bảy

der Samstag

Tôi đi vào thứ Bảy.
Ich fahre am Samstag.

Lektion 16 · Zeit & Kalender

der Freitag

thứ Sáu là ngày tuyệt nhất.
Freitag ist der beste Tag.

Lektion 16 · Zeit & Kalender

Chủ nhật ngày trong tuần

der Wochentag

Cô ấy làm việc vào mỗi buổi
sáng ngày trong tuần.

Sie arbeitet jeden
Wochentagmorgen.

Lektion 16 · Zeit & Kalender

der Sonntag

Tôi sẽ nghỉ ngơi vào Chủ
nhật.

Ich ruhe mich am Sonntag aus.

Lektion 16 · Zeit & Kalender
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cuối tuần hàng ngày

täglich

Chúng tôi đọc báo hàng
ngày.

Wir lesen die Zeitung täglich.

Lektion 16 · Zeit & Kalender

das Wochenende

Ai mà không thích cuối tuần
chứ?

Wer mag das Wochenende
nicht?

Lektion 16 · Zeit & Kalender

hàng tuần hàng tháng

monatlich

Họ trả mức giá hàng tháng.
Sie zahlen den monatlichen

Preis.

Lektion 16 · Zeit & Kalender

wöchentlich

Tôi thường xem tin tức hàng
tuần.

Ich schaue normalerweise
wöchentlich die Nachrichten.

Lektion 16 · Zeit & Kalender
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